   Phụ lục 1

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH THANH HÓA

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP                                                      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023
              


TỔNG HỢP IN PHÔI VBCC

(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022)

	TT
	Loại phôi
	Giấy đề nghị (Kế hoạch)
	Hợp đồng in phôi
	Phôi bàn giao cho phòng KT-ĐBCLGD
	Ghi chú

	
	
	Tên đơn vị
	Ngày/tháng
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	Số Hợp đồng
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	Số Biên bản
	

	1
	Bằng Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bằng Cử nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chứng chỉ CNTTCB
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH THANH HÓA

PHÒNG KT-ĐBCLGD                                                      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023
              


TỔNG HỢP CẤP PHÁT PHÔI VBCC

(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022)

	TT
	Loại phôi
	Phôi còn lại từ đợt thanh tra trước
	Phôi nhận từ HCTH
	Phôi đã cấp
	Phôi hủy (nếu có)
	Phôi còn lại
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	

	1
	Bằng Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bằng Cử nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chứng chỉ CNTTCB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bằng TCCN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH THANH HÓA

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                                                      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023



TỔNG HỢP CẤP PHÁT BẰNG THẠC SĨ
(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022)

	TT
	Chuyên ngành/Khóa
	Bằng cấp theo QĐ
	Bằng hủy (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số seri
(Từ số…đến số…)
	Số QĐ
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	Số QĐ
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH THANH HÓA

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023
            


TỔNG HỢP CẤP PHÁT BẰNG CỬ NHÂN, TCCN – HỆ CHÍNH QUY

(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022)

	TT
	Lớp/Khóa
	Bằng cấp theo QĐ
	Bằng hủy (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số seri
(Từ số…đến số…)
	Số QĐ
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	Số QĐ
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH THANH HÓA

TRUNG TÂM GDTX&LK                                                      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023



TỔNG HỢP CẤP PHÁT BẰNG CỬ NHÂN – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022)

	TT
	Lớp/Khóa
	Bằng cấp theo QĐ
	Bằng hủy (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số seri
(Từ số…đến số…)
	Số QĐ
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	Số QĐ
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 6
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH THANH HÓA

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                                      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023



TỔNG HỢP CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022)

	TT
	Khóa thi/ngày
	Chứng chỉ cấp theo QĐ
	Chứng chỉ hủy (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	Số QĐ
	Số lượng
	Số seri

(Từ số…đến số…)
	Số QĐ
	

	1
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